
PHÒNG GDĐT…

Phụ lục 3a
BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

TT Tên môn học/HĐGD

Đối với lớp 1
Năm học 2020-2021 Năm học 2021-2022 Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Cùng
học để
phát
triển

năng lực
Vì sự
bình

đẳng và
dân chủ

trong
giáo dục

Chân
trời
sáng
tạo

Cánh
Diều

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Cùng
học để
phát
triển

năng lực
Vì sự
bình

đẳng và
dân chủ

trong
giáo dục

Chân
trời
sáng
tạo

Cánh
Diều

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Cùng
học để
phát
triển

năng lực
Vì sự
bình

đẳng và
dân chủ

trong
giáo dục

Chân
trời
sáng
tạo

Cánh
Diều

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Cùng
học để
phát
triển

năng lực
Vì sự
bình

đẳng và
dân chủ

trong
giáo dục

Chân
trời
sáng
tạo

Cánh
Diều

1 Toán
2 Tiếng Việt
3 Đạo đức
4 Tự nhiên và Xã hội
5 Lịch sử và Địa lí
6 Tin học
7 Công nghệ
8 Khoa học
9 Âm nhạc

10 Mĩ thuật
11 Hoạt động trải nghiệm
12 Giáo dục thể chất
13 Tiếng Anh

Ghi chú: Các đơn vị đánh số lượng trường trực thuộc sử dụng SGK vào ô tương ứng. Riêng đối với môn Tiếng Anh, các đơn vị ghi chú rõ tên sách, Nhà xuất bản đã sử dụng
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Đối với lớp 2 Đối với lớp 3 Đối với lớp 4

Ghi chú môn học có SGK thay
đổi, điều chỉnh so với Hồ sơ đề

xuất, Lí do thay đổi

Năm học 2021-2022 Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024 Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024 Năm học 2023-2024

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Chân
trời
sáng
tạo

Cánh
Diều

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Chân
trời

sáng tạo

Cánh
Diều

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Chân
trời
sáng
tạo

Cánh
Diều

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Chân
trời
sáng
tạo

Cánh
Diều

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Chân
trời
sáng
tạo

Cánh
Diều

Kết nối
tri thức
với cuộc

sống

Chân
trời
sáng
tạo

Cánh
Diều

PHÒNG GDĐT…

Phụ lục 3a
BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

Ghi chú: Các đơn vị đánh số lượng trường trực thuộc sử dụng SGK vào ô tương ứng. Riêng đối với môn Tiếng Anh, các đơn vị ghi chú rõ tên sách, Nhà xuất bản đã sử dụng
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PHÒNG GDĐT…
Phụ lục 3b

BẢNG THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC SƠ SỞ

TT Tên môn học/HĐGD

Đối với lớp 6 Đối với lớp 7 Đối với lớp 8
Ghi chú môn học có SGK
thay đổi, điều chỉnh so với
Hồ sơ đề xuất, Lí do thay

đổi

Năm học 2021-2022Năm học 2022-2023Năm học 2023-2024Năm học 2022-2023Năm học 2023-2024Năm học 2023-2024

KNTT
với CS CTST CD KNTT

với CS CTST CD KNTT
với CS CTST CD KNTT

với CS CTST CD KNTT
với CS CTST CD KNTT

với CS CTST CD

1 Toán
2 Ngữ văn
3 Giáo dục thể chất
4 Lịch sử và Địa lí
5 Khoa học tự nhiên
6 Tin học
7 Giáo dục công dân
8 Âm nhạc
9 Mĩ thuật

10 Hoạt động trải nghiệm
11 Công nghệ
12 Tiếng Anh

Ghi chú: Các đơn vị đánh số lượng trường trực thuộc sử dụng SGK vào ô tương ứng. Riêng đối với môn Tiếng Anh,
các đơn vị ghi chú rõ tên sách, Nhà xuất bản đã sử dụng
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Ghi chú: Các đơn vị đánh số lượng trường trực thuộc sử dụng SGK vào ô tương ứng. Riêng đối với môn Tiếng Anh,
các đơn vị ghi chú rõ tên sách, Nhà xuất bản đã sử dụng
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Ghi chú: Các đơn vị đánh số lượng trường trực thuộc sử dụng SGK vào ô tương ứng. Riêng đối với môn Tiếng Anh,
các đơn vị ghi chú rõ tên sách, Nhà xuất bản đã sử dụng
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